
TT SBD Họ và tên
Ngày/tháng/ 

năm/sinh

Dân

tộc

Trình độ

đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo
Trường đào tạo Chứng chỉ

Hộ khẩu thường trú

(chỉ nhập xã, tỉnh)
Diện ưu tiên

Vị trí dự 

tuyển
Điện thoại liên hệ

1 2001 Lò Đức Hoàng Anh 07/1/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tân Trào
Xã Mường Pồn, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0796055541

2 2002 Nguyễn Lan Anh 20/11/2003 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Giáo dục ĐHQGHN UDCNTTCB
Phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên
Văn hóa 0353397222

3 2003 Vừ Trung Bay 05/06/2000 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH SP Thái Nguyên
Tiếng Anh - A2, 

ƯDCNTTCB
Xã Cò Mạ, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0383077393

4 2004 Lò Thị Biên 30/9/1993 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB Xã Thanh An, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0368690956

5 2005 Lò Văn Bình 14/11/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tân Trào UDCNTTCB; A2 Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0859807466

6 2006 Phàng Tồng Cả 19/7/2001 Mông ĐH Giáo dục tiểu học
ĐH sư phạm ĐH Thái 

Nguyên
Bắc Yên, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0354412420

7 2007 Lường Thị Chiên 06/08/1997 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc
ƯDCNTTCB

Xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu DTTS Văn hóa 0879672626

8 2008 Lò Thị Chỉnh 28/3/1991 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0367235715

9 2009 Lường Văn Chiu 08/1/2000 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0355511063

10 2010 Lò Văn Choi 20/2/1990 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương
UDCNTTCB; CC 

CDNN
Xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0855722345

11 2011 Nguyễn Đức Công 07/7/1996 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Tin B, Tiếng Anh A2
Phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên
Văn hóa 0971957732

12 2012 Vàng Thị Minh Cương 20/03/2003 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Thái Nguyên UDCNTTCB
Xã Mường Phăng, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0984946993

13 2013 Lò Văn Cường 7/7/1997 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0971303141

14 2014 Lò Văn Cường 05/3/1994 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0968250518

15 2015 Mùa A Dếnh 05/6/1999 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Phình Giàng, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0813951103

16 2016 Tòng Thị Diễm 06/10/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Sông Mã, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0353735320

17 2017 Lù Thị Diệp 09/4/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB
Xã Mường Tùng, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0378875257

18 2018 Giàng A Dờ 20/05/1994 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH SP Thái Nguyên Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0339004860

19 2019 Mùa Thị Dúa 01/06/1996 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc ƯDCNTTCB Xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0356274031

20 2020 Vừ Thị Dung 05/3/1997 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB
Xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0385403745

21 2021 Giàng A Dương 27/10/2000 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH SP Hà Nội ƯDCNTTCB
Xã Mường Mùn, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0866795208

22 2022 Lường Văn Đại 28/10/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0867958165

(Kèm theo Thông báo số                  /TB - HĐTD  ngày          /10 /2025 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm học 2025 -2026)
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23 2023 Đèo Thị Đào 26//6/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hoa Lư Tin học Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0334684802

24 2024 Tòng Văn Địm 13/12/1991 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương UDCNTTCB Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0825645123

25 2025 Lò Thu Giang 30/9/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Hung, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0362500131

26 2026 Lò Thu Hà 27/10/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học
ĐH Quốc Gia

 Hà Nội
Xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0397552827

27 2027 Vì Thị Hà 20/11/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc
Xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn 

La
DTTS Văn hóa 0392806227

28 2028 Cầm Xuân Hải 05/3/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0397939001

29 2029 Mào Văn Hải 13/6/1994 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0978680823

30 2030 Điêu Thị Hạnh 18/4/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB
Phường Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0379363494

31 2031 Lò Thị Hằng 20/10/1993 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB; B Xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0375618001

32 2032 Quàng Thị Hằng 30/5/1994 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Tin B, Tiếng Anh B Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0814701002

33 2033 La Văn Hiền 06/2/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB; A2
Phường Quyết Tâm, tỉnh Sơn 

La
DTTS Văn hóa 0867434406

34 2034 Nguyễn Ngọc Hiển 27/1/2003 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB
Xã Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên
Văn hóa 0789077282

35 2035 Pờ Ly Hoa 02/7/2001 Hà Nhì ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB
Xã Quảng Lâm, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0387577498

36 2036 Lò Văn Hoàng 08/3/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tân Trào UDCNTTCB; A2 Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0335097398

37 2037 Mào Văn Hoàng 16/3/1992 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0969085585

38 2038 Vì Văn Hoàng 27/11/1994 Lào ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB Xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0979423171

39 2039 Lường Thị Hồng 05/10/1996 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0932272166

40 2040 Lù Thị Hộng 14/3/1993 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH sư phạm Hà Nội UDCNTTCB Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0971844745

41 2041 Lò Văn Hùng 02/6/1987 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội
Xã Mường Luân, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0362921988

42 2042 Vàng A Hùng 02/5/2002 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Xã Long Hẹ, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0356642698

43 2043 Lục Văn Huỳnh 02/01/1996 Nùng ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Thái Nguyên
Xã Đoài Dương, tỉnh Cao 

Bằng
DTTS Văn hóa 0833969420

44 2044 Đào Thị Hương 29/10/1997 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên Văn hóa 0964334703

45 2045 Lò Thị Hương 06/3/1996 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Tin; Tiếng anh Xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu DTTS Văn hóa 0976754035

46 2046 Trần Mai Hương 14/1/1999 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB; A2 Xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên Văn hóa 0867722774

47 2047 Lò Văn Hưởng 10/9/1997 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0382654217

48 2048 Lường Thị Khiêm 01/8/1993 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0356998129
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49 2049 Hạng A Làng 17/09/2002 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0796033089

50 2050 Cao Đại Lộc 15/06/1997 Chứt ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hoa Lư
ƯDCNTTCB, 

Tiếng Anh - B
Xã Kim Điền, tỉnh Quàng Trị DTTS Văn hóa 0963927075

51 2051 Lê Khánh Ly 12/5/2003 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Thủ đô HN
Phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên
Văn hóa 0393354493

52 2052 Vừ Thị Ly 08/5/1997 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Na Sang, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0868360565

53 2053 Mùa A Lý 18/4/2002 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0869120024

54 2054 Mào Thị Thảo Mai 20/12/1995 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0862156663

55 2055 Lò Thị Muôn 28/4/1993 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương UDCNTTCB Xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0977446882

56 2056 Su Hừ Mư 15/8/1989 Hà Nhì ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương
Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0373211978

57 2057 Lù Văn Nam 03/1/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tân Trào UDCNTTCB; TA
Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0886122217

58 2058 Hoàng Phương Nga 18/08/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0364151730

59 2059 Lèng Văn Nghiệm 07/1/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội 2 UDCNTTCB; B1
Xã Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0362457469

60 2060 Lò Thị Nghiên 26/11/1995 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0372078697

61 2061 Sầm Thị Ngoan 02/2/1990 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB Xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu DTTS Văn hóa 0365329835

62 2062 Lò Thị Ngọc 08/09/1997 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Vinh ƯDCNTTCB Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0336525430

63 2063 Lò Văn Ngọc 11/7/1992 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Tin học văn phòng B Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0382421319

64 2064 Lò Thị Nhiệm 16/7/1995 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB; A2 Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0988610958

65 2065 Mào Thị Nhiệm 07/1/1989 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0382144683

66 2066 Cà Văn Niêm 24/6/1997 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Vinh Tin B Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0366000610

67 2067 Vừ Thị Pà 08/09/2002 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0385389214

68 2068 Mai Hoàng Phúc 06/11/2002 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hồng Đức CC BDCDNN
Xã Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên
Văn hóa 0917664819

69 2069 Quàng Văn Phương 13/07/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0334503763

70 2070 Lò Thị Phượng 05/9/1990 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương Xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0367234437

71 2071 Chu Cà Po 13/7/2000 Hà Nhì ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB Xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0865335093

72 2072 Lò Văn Quý 19/9/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0367166381

73 2073 Lường Thị Quỳnh 02/1/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học
ĐH sư phạm ĐH Thái 

Nguyên
UDCNTTCB; B1 Xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0986884233

74 2074 Phạm Như Quỳnh 26/6/2002 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH sư phạm Hà Nội 2 Tin  
Xã Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên
Văn hóa 0946545376
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75 2075 Quàng Thị Sen 11/1/2000 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB
Xã Mường Phăng, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0364166047

76 2076 Vừ A Sệnh 13/3/2001 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Nậm Ty, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0987782954

77 2077 Cà Văn Thành 29/7/1993 Thái ĐH Giáo dục tiểu học
ĐH Sư phạm Thái 

Nguyên
Xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0355975691

78 2078 Sùng A Thắng 19/4/1999 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc CC Tin Xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0845825255

79 2079 Lò Văn Thiên 03/2/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH sư phạm Hà Nội 2 UDCNTTCB; A2
Xã Mường Pồn, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0365446898

80 2080 Lò Văn Thiết 24/10/1994 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Tin B; 
Xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0394744082

81 2081 Lò Văn Thiết 19/05/1998 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Huổi Một, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0382399538

82 2082 Lò VănThuận 10/6/2000 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0356591321

83 2083 Hoàng Phương Thùy 29/1/2003 Tày ĐH Giáo dục tiểu học ĐH sư phạm Hà Nội 2
UDCNTTCB; TA; CC 

BDCDNN

Phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Văn hóa 0973415928

84 2084 Lù Thị Thức 03/2/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB; A2 Xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0384143086

85 2085 Phan Thị Hà Thương 21/12/2003 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Vinh Xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An Văn hóa 0399821458

86 2086 Quàng Thị Thương 10/06/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0355283026

87 2087 Quàng Thị Tiên 12/7/2000 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0395098740

88 2088 Lò Thị Tiến 30/09/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0355459577

89 2089 Quàng Văn Tiến 30/3/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0763257800

90 2090 Tòng Văn Tiến 12/1/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tân Trào UDCNTTCB; A2 Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0978916034

91 2091 Tòng Thị Tiền 7/11/1996 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0862568794

92 2092 Tòng Văn Tiệp 08/6/1991 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0964206025

93 2093 Lò Thị Tính 19/4/1990 Thái ĐH Giáo dục tiểu học Đại học Hồng Đức ƯDCNTTCB Xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0356042809

94 2094 Mào Văn Toàn 26/5/1991 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0862107123

95 2095 Đỗ Thu Trang 05/9/2003 Kinh ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội 2 UDCNTTCB
Xã Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên
Văn hóa 0932284324

96 2096 Lò Thị Trang 24/04/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc
ƯDCNTTCB, CDNN,

Tiếng Anh - A2
Xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0968365761

97 2097 Lò Thị Trưng 05/5/1996 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc
Tin học ứng dụng; 

tiếng anh
Xã Mường Bám, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0336757284

98 2098 Vừ A Tú 17/9/1997 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0822101660

99 2099 Lò Văn Tuấn 12/1/1998 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB; TAB Xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0364912115

100 2100 Lù Văn Tuấn 03/04/2000 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc
UDCNTTCB; CC 

Tiếng thái
Xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0386270420
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101 2101 Lý Văn Tuấn 09/1/1997 Mường ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương Xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ DTTS Văn hóa 0359773590

102 2102 Mào Văn Tư 10/6/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc UDCNTTCB; A2 Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0867625822

103 2103 Sùng A Và 06/3/2002 Mông ĐH Giáo dục tiểu học
ĐH sư phạm ĐH Thái 

Nguyên

Phường Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Văn hóa 0779204451

104 2104 Điêu Chính Văn 01/7/1999 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội UDCNTTCB Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0379383251

105 2105 Mè Thị Thanh Vân 15/2/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc
UDCNTTCB; CC tiếng 

mông
Xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0369904562

106 2106 Mùa Thị Vân 26/06/2003 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc ƯDCNTTCB Xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0386207182

107 2107 Hạng A Vừ 05/9/1991 Mông ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Hùng Vương Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0379971877

108 2108 Quàng Thị Xam 02/7/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Bám, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0985609610

109 2109 Lò Thị Xuân 06/5/2003 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0345058288

110 2110 Lường Văn Xuân 17/11/1991 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0394612064

111 2111 Mào Thị Xuân 13/7/1994 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên DTTS Văn hóa 0988345516

112 2112 Quàng Thị Xuân 13/2/2002 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc Xã Mường Bám, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0377190256

113 2113 Cà Thị Xuyên 22/10/2001 Thái ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Tây Bắc ƯDCNTTCB Xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0397574850

114 2114 Đinh Thị Yên 17/11/1996 Mường ĐH Giáo dục tiểu học ĐH Sư phạm Hà Nội Xã Mường Sại, tỉnh Sơn La DTTS Văn hóa 0362926663

115 2115 Vì Diệu Linh 17/10/2003 Mông ĐH Sư phạm Âm nhạc
ĐH Sư phạm nghệ thuật 

trung ương Hà Nội
Xã Co Mạ, tỉnh Sơn La DTTS Âm nhạc 0869823677

116 2116 Lường Văn An 03/2/1989 Thái ĐH GDTC ĐH Tây Bắc
Tiếng anh B2; 

UDCNTTCB
Xã Chà Tở, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0373023885

117 2117 Lầu A Di 16/9/2002 Mông ĐH GDTC ĐH TDTT Bắc Ninh Xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên DTTS GDTC 0918368380

118 2118 Lò Văn Đông 06/04/2002 Lào ĐH Giáo dục thể chất ĐH Tây Bắc
Xã Mường Luân, tỉnh Điện 

Biên
DTTS GDTC 0862209905

119 2119 Đặng Văn Đức 17/4/2002 Tày ĐH GDTC ĐH Tây Bắc
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
DTTS GDTC 0375681306

120 2120 Trương Ha Lòng 16/8/1996 Hà Nhì ĐH GDTC ĐH Tây Bắc UDCNTTCB; TA
Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS GDTC 0862233134

121 2121 Ngần Văn Thiên 19/7/1992 Thái ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La DTTS GDTC 0878144126

122 2122 Giàng Quang Thiện 12/11/2000 Thái ĐH GDTC
ĐH sư phạm Thể dục thể 

thao Hà Nội
UDCNTTCB

Xã Mường Tùng, tỉnh Điện 

Biên
DTTS GDTC 0878007233

123 2123 Nguyễn Đức Trọng 23/5/2001 Kinh ĐH GDTC ĐH Tây Bắc Xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên GDTC 0388179191

124 2124 Quàng Văn Việt 22/9/2002 Thái ĐH GDTC
ĐH sư phạm TDTT Hà 

Nội

Xã Mường Phăng, tỉnh Điện 

Biên
DTTS GDTC 0971799213

125 2125 Mùa Thị Chía 05/3/2002 Mông ĐH Sư phạm Tiếng anh ĐH Tây Bắc Xã Na Son, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0382065950

126 2126 Giàng Thị Giống 25/10/2002 Mông ĐH Sư phạm tiếng Anh ĐH Tây Bắc Xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0836310512
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127 2127 Lê Thị Hà 19/7/1985 Kinh ĐH Tiếng Anh ĐH Hà Nội CCBDNVSP
Phường Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên
Tiếng Anh 0986299179

128 2128 Lường Thị Hậu 06/01/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh
ĐH SP kĩ thuật

Hưng Yên

Xã Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Tiếng Anh 0326953817

131 2129 Cà Thị Hoa 02/06/1998 Thái ĐH Sư phạm Tiếng Anh ĐH Thái Nguyên ƯDCNTTCB
Phường Mường Thanh, tỉnh 

Điện Biên
DTTS Tiếng Anh 0347179922

130 2130 Sồng Thị Hoa 20/11/1993 Mông ĐH Sư phạm Tiếng anh ĐH Tây Bắc
Xã Mường Phăng, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Tiếng Anh 0972185710

131 2131 Lò Thị Khuyên 23/3/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh ĐH Tây Bắc Xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0965627328

132 2132 Trần Trọng Kim 16/3/1982 Kinh ĐH Sư phạm Tiếng Anh
ĐH Ngoại ngữ 

ĐHQGHN
Tin B; Tiếng anh B4

Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ 

An
Tiếng Anh 0888222446

133 2133 Vàng Thị Sao Mai 23/7/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh ĐH Tây Bắc Xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0334159071

134 2134 Khoàng Thị Phương 06/6/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh
ĐH sư phạm ĐH Thái 

Nguyên
UDCNTTCB; A2 Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0337454010

135 2135 Thào Thị Sinh 25/3/1992 Mông ĐH Sư phạm Tiếng anh ĐH Hùng Vương Xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La DTTS Tiếng Anh 0378775209

136 2136 Sùng Thị Tà 03/4/2003 Mông ĐH Sư phạm Tiếng anh ĐH Tây Bắc Xã Na Son, tỉnh Điện Biên DTTS Tiếng Anh 0399655031

137 2137 Tòng Thị Quỳnh Trang 06/10/2003 Thái ĐH Sư phạm Tiếng anh ĐH Tây Bắc
Xã Mường Luân, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Tiếng Anh 0989179594

138 2138 Mào Quốc Huy 02/12/2001 Thái ĐH Công nghệ thông tin
ĐH Công nghiệp Việt 

Hung
CCBDNVSP

Xã Mường Toong, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Tin học 0337533754

139 2139 Vũ Văn Long 22/51996 Kinh ĐH Công nghệ thông tin ĐH Đông Đô CCBDNVSP Xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên Tin học 0373180596

140 2140 Vàng A Tính 08/4/1996 Mông ĐH Công nghệ thông tin ĐH Thái Nguyên CC BDNVSP Xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên DTTS Tin học 0886638496

141 2141 Lèng Văn Tuấn 12/5/1995 Thái ĐH Công nghệ thông tin ĐH Tây Bắc CCBDNVSP
Xã Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên
DTTS Tin học 0329435429

142 2142 Đào Thị Bảo Yến 15/9/2003 Kinh ĐH Sư phạm tin học ĐH Tây Bắc Xã Yên Châu, tỉnh Sơn La Tin học 0392757959

Tổng số: 142 thí sinh ./.
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